
Chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ

I

THCS01 Thái Khôi Châu 10/11/1996 Nữ

phường 3, 

TP.Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

phường 3, TP.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Sư 

phạm Hoá học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Đừng

76 76

THCS02 Nguyễn Thị Bé Chi 17/8/1989 Nữ
Mõ Cày Nam, 

Bến Tre

ấp Hoà Long, xã 

Hoà An, TP.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học ngôn 

ngữ Anh
B

B 

Tiếng 

Trung

Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Phương Thịnh
91,5 91,5

THCS03 Nguyễn Lâm Duy 06/12/1993 Nam

xã Long Hậu, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

khóm 5, phường 

6, TP.Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Cơ bản B2 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

thị trấn Mỹ Thọ
86 86

THCS04 Nguyễn Phước Duy 27/01/1997 Nam

xã Mỹ Tân, 

TP.Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Tân, 

TP.Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Thể 

dục Thể chất
Cơ bản B1

Sĩ quan 

dự bị Bộ 

binh

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Tân Nghĩa
5 93 98

THCS05 Trương Minh Đạt 22/4/1999 Nam

xã Mỹ Trà, 

TP.Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Trà, 

TP.Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Thể 

dục Thể chất
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Tân Nghĩa
0

Không 

tham gia 

phỏng 

vấn

THCS06 Trần Minh Hảo 28/5/1996 Nam

ấp Thành Đông, 

xã Thành Long, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp

khóm 6, phường 

6, TP. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Sư 

phạm Ngữ văn
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Đừng

65 65
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chú
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sinh
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tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Vị trí
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Giáo viên trung học cơ sở hạng III
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Chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú

Số

báo

 danh

Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Vị trí

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển
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điểm

Đối 

tƣợng

ƣu tiên
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 phỏng

 vấn

THCS07 Nguyễn Quốc Huy 13/9/1999 Nam

ấp 4, xã Mỹ 

Long, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

ấp 4, xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Sư 

phạm Toán học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Phương Trà
96 96

THCS08 Đinh Đăng Khôi 25/12/1988 Nam

ấp 4, xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

ấp 4, xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Kỹ Sư Khoa 

học máy tính
Kỹ sư A2 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Gáo Giồng
55 55

THCS09 Huỳnh Thị Thuý Liễu 10/8/1994 Nữ

ấp Bình Phú 

Long, xã Bình 

Hàng Tây, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp Bình Phú 

Long, xã Bình 

Hàng Tây, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Huấn 

luyện Thể thao
Cơ bản B Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Đừng

66,5 66,5

THCS10 Lê Thị Ngọc Nàng 20/9/1995 Nữ

ấp Bắc B, xã 

Điềm Hy, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Tiền Giang

phường Mỹ Phú, 

TP.Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học sư 

phạm Tiếng 

Anh

Cơ bản

B1 

Tiếng 

Pháp

Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Phương Thịnh
83,5 83,5

THCS11 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/3/1999 Nữ

ấp 3, xã Bình 

Thành, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre

Dường Phạm Hữu 

Lầu, TP. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Sư 

phạm Địa lý
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Gáo Giồng
89 89

THCS12 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/02/1998 Nữ

ấp Đông Hoà, xã 

Tân Thuận Đông, 

TP.Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

ấp Đông Hoà, xã 

Tân Thuận Đông, 

TP.Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Sư 

phạm Hoá học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Đừng

75 75

THCS13 Phạm Thị Kim Ngoan 16/10/1992 Nữ

ấp Lương Trí, xã 

Mỹ Lương, huyện 

Cai Bè, tỉnh Tiền 

Giang

phường 1, TP.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Sư 

phạm Toán học
B B Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Phương Trà
93 93
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Chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ

Ghi 

chú

Số

báo

 danh

Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Vị trí

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm

 ƣu 

tiên

Trình độ

Tổng

điểm

Đối 

tƣợng

ƣu tiên

Điểm

 phỏng

 vấn

THCS14 Võ Thị Hồng Nhi 28/9/1998 Nữ

ấp Mỹ Thới, xã 

Mỹ Xương, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp Mỹ Thới, xã 

Mỹ Xương, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

thị trấn Mỹ Thọ
54,5 54,5

THCS15 Nguyễn Thị Cẫm Nhung 13/11/1996 Nữ

ấp Mỹ Đông Ba, 

xã Mỹ Thọ huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp Mỹ Đông Ba, 

xã Mỹ Thọ huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học sư 

phạm Toán học
Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nhị Mỹ
97,5 97,5

THCS16 Trần Cao Anh Phong 08/8/1999 Nam

ấp 3, xã Phong 

Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

ấp 3, xã Phong 

Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học Sư 

phạm Ngữ văn
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Đừng

90,5 90,5

THCS17 Trần Hoàng Phúc 23/10/1997 Nam

phường 2, 

TP.Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

phường 2, TP.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học sư 

phạm Tiếng 

Anh

C B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

thị trấn Mỹ Thọ
87,5 87,5

THCS18 Phạm Hữu Phước 07/01/1989 Nam

thị trấn Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Quí,

huyện Tháp 

Mười,

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Thể 

dục Thể chất
B Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Tân Nghĩa
92,5 92,5

THCS19 Dương Thị Thu Phượng 26/10/1999 Nữ

Hoà Thuận, xã  

Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Hoà Thuận, xã  

Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Sư 

phạm Ngữ văn
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Phương Thịnh
0

Không 

tham gia 

phỏng 

vấn

THCS20 Phạm Văn Sĩ 19/3/1999 Nam
Long Tuyền, Bình 

Thuỷ, Cần Thơ

xã Thạnh Quới, 

huyện Vĩnh 

Thạnh, TP.Cần 

Thơ

Đại học sư 

phạm Lịch sử
Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Gáo Giồng
0

Không 

tham gia 

phỏng 

vấn
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Chuyên môn Tin học
Ngoại 

ngữ
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chú

Số
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 danh
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Trình độ
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điểm

Đối 

tƣợng

ƣu tiên

Điểm

 phỏng

 vấn

THCS21 Nguyễn Anh Thi 22/02/1997 Nữ

ấp Mỹ Thới, xã 

Mỹ Xương, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp Mỹ Thới, xã 

Mỹ Xương, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Sư 

Ngữ văn
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nhị Mỹ
75 75

THCS22 Trần Thị Thu 01/3/1990 Nữ

Thạch Xuân, 

Thạch Hà, Hà 

Tỉnh

phường Hoà 

Thuận, TP.Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Đại học sư 

phạm Tiếng 

Anh

A B Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

thị trấn Mỹ Thọ
60,5 60,5

THCS23 Nông Thanh Thuý 31/3/1986 Nữ

ấp An Định, xã 

An Bình huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp An Định, xã 

An Bình huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học sư 

phạm Hoá học
Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Đừng

68,5 68,5

THCS24 Nguyễn Thị Thương 19/11/1990 Nữ

Mỹ Trung, Cái 

Bè, tỉnh Tiền 

Giang

ấp Mỹ Đông Bốn, 

xã Mỹ Thọ huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học sư 

phạm Toán học
B B Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nhị Mỹ
44 44

THCS25 Nguyễn Thị Truyền 27/02/1998 Nữ

xã Trường Long 

Hoà, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà 

Vinh

khóm 2, phường 

6, TP. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Sư 

phạm Ngữ văn
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Phương Thịnh
0

THCS26 Võ Ngọc Đình Văn 23/11/1995 Nam

ấp Bình Hoà, xã 

Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

ấp Bình Hoà, xã 

Mỹ Hội, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Đại học Sư 

phạm Hoá học
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Đừng

42,5 42,5

THCS27 Nguyễn Ngọc Xuân 04/5/1999 Nữ

phường Mỹ Long, 

TP.Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

xã Mỹ Long, 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Đại học Sư 

phạm Lịch sử
Cơ bản B1 Không

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III 

Trường THCS 

Gáo Giồng 
92,5 92,5
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Chuyên môn Tin học
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Điểm

 phỏng
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II

LT01 Nguyễn Thị Kiều 01/01/1989 Nữ

xã Bình Thới, 

huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quãng Ngãi

ấp 3, xã Bình 

Hàng Tây,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Kế 

toán 
B B Không

Lưu trữ viên 

hạng III
Kho Lưu trữ 55 55

LT02 Trần Thị Hồng Nga 01/01/1993 Nữ

ấp 1, xã Tân Hội 

Trung, 

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

ấp Bình Hoà, xã 

Mỹ Hội,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Kế 

toán
B B Không

Lưu trữ viên 

hạng III
Kho Lưu trữ 60 60

LT03 Nguyễn Văn Nhàn 15/4/1990 Nam

xã Mỹ Hội,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Ấp AB, xã Mỹ 

Hội, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

Cử nhân Khoa 

học máy tính
ĐH B Không

Lưu trữ viên 

hạng III
Kho Lưu trữ 52,5 52,5

LT04 Nguyễn Thị Kim Thoa 28/9/1990 Nữ

ấp Bình Nhất, xã 

Nhị Mỹ, 

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

ấp Bình Nhất, xã 

Nhị Mỹ, 

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Đại học sư 

phạm Sinh học
B B Không

Lưu trữ viên 

hạng III
Kho Lưu trữ 85 85

III

BV01 Nguyễn Thị Diễm Trinh 28/9/1999 Nữ

ấp 4, xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

ấp 4, xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Đại học Nông 

học
Cơ bản B1 Không

Bảo vệ viên 

bảo vệ thực 

vật hạng III

Trung tâm Dịch 

vụ Nông nghiệp
87,5 87,5

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III 

Lƣu trữ viên hạng III 

5


